
Biểu số 106/CK TC-NSNN

TỔNG 119               51,248              44,665           43,835              3,115                     832               2,282         11,674                 4,427                 7,247 

1 Hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất xã Mai Lạp                      44                     44                  44                    -                      -                        -   
UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

2
Đổ BT đường GTLT Khuổi Phấy (Đoạn nối

tiếp năm 2020)

 QĐ số 774 /QĐ-UBND ngày    

18/10/2022 của UBND xã Thanh 

Mai 

1,275                              1,275             1,275                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

3
Kiên cố hóa kênh mương nội đồng Roỏng Tùm

(Đoạn Nà Duốn đến Tổng Vẻn)

 QĐ số 772/QĐ-UBND ngày  

18/10/2022 của UBND xã Thanh 

Mai 

312                                    312                312                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

4

Xây dựng mương thoát nước cánh đồng Tổng

Tạng đoạn từ giáp đường 259 ra đến bờ suối

(mương nhánh)

 QĐ số 773/QĐ-UBND ngày    

18/10/2022 của UBND xã Thanh 

Mai 

218                                    218                218                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

5
Đổ BT đường GTLT Khuổi Phấy (Đoạn nối 

tiếp năm 2022)

QĐ số 946/QĐ-UBND ngày 

17/11/2022 của UBND xã Thanh 

Mai

                1,524                1,524             1,524                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

6 Xây dựng nhà văn hóa thôn Khuổi Dạc

QĐ số 945/QĐ-UBND ngày 

17/11/2022 của UBND xã Thanh 

Mai

                   375                   375                375                   71                       44                    27                 -                        -   
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

7  Xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Tý 

QĐ số 944/QĐ-UBND ngày 

17/11/2022 của UBND xã Thanh 

Mai

                   530                   522                522                   91                       24                    68                 -                        -   
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

8 Xây dựng đường nội đồng Nà Hin 2970a/QĐ-UBND ngày 18/10/2022                    420                   420                420                    -                      -                   -                        -   
UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

9 Đổ bê tông đường nội đồng Cạm Tó

 QĐ số 2969a/QĐ-UBND ngày 

18/10/2022 của UBND huyện Chợ 

Mới 

                   231                   231                231                    -                      -                   -                        -   
UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

10 Xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Ruộc
QĐ số 250/QĐ-UBND ngày 

30/11/2022 của UBND xã Mai Lạp
                   781                   781                781                    -                      -                   -                        -   

UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

11 Xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Pá
QĐ số 249/QĐ-UBND ngày 

30/11/2022 của UBND xã Mai Lạp
                   780                   780                780                    -                      -                   -                        -   

UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

12
Công trình nước phục vụ sản xuất cánh đồng 

Tổng Vụ, thôn Bản Pá

QĐ số 248/QĐ-UBND ngày 

30/11/2022 của UBND xã Mai Lạp
                   109                   109                109                    -                      -                   -                        -   

UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

13
Đổ bê tông đường nội đồng Nà Chán, xã Mai 

Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

QĐ số 220/QĐ-UBND ngày 

25/12/2023 của UBND xã Mai Lạp
                     93                     93                  93                   16                       11                      6                 -                        -   

UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

 Tổng mức đầu 

tư/ giá trị quyết 

toán  

Tỉnh Thái Nguyên

Xã Thanh Mai

Chủ đầu tư cũ

 Kết quả giải 

ngân năm 

2025 đến thời 

điểm 30/6/2025 

 Số vốn năm 

2025 còn lại 

chuyển giao 

cho đơn vị 

mới giải ngân 

 Luỹ kế KH 

vốn giao 

2021-2025 

 Kế hoạch 

vốn kéo dài 

sang năm 

2025 

 Kết quả giải 

ngân vốn kéo 

dài sang năm 

2025 đến thời 

điểm 30/6/2025 

 Số vốn kéo 

dài còn lại 

chuyển giao 

cho đơn vị 

mới giải ngân 

 Kế hoạch 

vốn năm 

2025 

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG  XÃ THANH MAI(Sau sát nhập)

(Danh mục trình Hội đồng nhân dân)

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án

NQ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án/QĐ 

phê duyệt quyết toán

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025 

Chủ đầu tư 

mới

Cơ quan được 

UBND tỉnh 

giao thẩm 

quyền quyết 

định chủ 

trương đầu tư
Số; ngày tháng năm



 Tổng mức đầu 

tư/ giá trị quyết 

toán  

Chủ đầu tư cũ

 Kết quả giải 

ngân năm 

2025 đến thời 

điểm 30/6/2025 

 Số vốn năm 

2025 còn lại 

chuyển giao 

cho đơn vị 

mới giải ngân 

 Luỹ kế KH 

vốn giao 

2021-2025 

 Kế hoạch 

vốn kéo dài 

sang năm 

2025 

 Kết quả giải 

ngân vốn kéo 

dài sang năm 

2025 đến thời 

điểm 30/6/2025 

 Số vốn kéo 

dài còn lại 

chuyển giao 

cho đơn vị 

mới giải ngân 

 Kế hoạch 

vốn năm 

2025 

TT Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án

NQ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án/QĐ 

phê duyệt quyết toán

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025 

Chủ đầu tư 

mới

Cơ quan được 

UBND tỉnh 

giao thẩm 

quyền quyết 

định chủ 

trương đầu tư
Số; ngày tháng năm

14

Công trình nước phục vụ sản xuất cánh đồng 

Vằng Muồn, thôn Bản Ruộc, xã Mai Lạp, huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

QĐ số 129/QĐ-UBND ngày 

12/01/2024 của UBND huyện Chợ 

Mới

                   170                   170                170                    -                      -                   -                        -   
UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

15
Xây dựng đập + Kênh mương Đin Đeng, xã Mai 

Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

QĐ số 181/QĐ-UBND ngày 

15/01/2024 của UBND huyện Chợ 

Mới

                   550                   550                550                    -                      -                   -                        -   
UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

16 Xây kè chống sạt lở nhà văn hóa thôn Nà Đon

 QĐ số 2991/QĐ-UBND ngày    

20/10/2022 của UBND huyện Chợ 

Mới 

                   535                   530                530                     8                      8                 -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

17 Đổ bê tông sân thể thao thôn 

QĐ số 589/QĐ-UBND ngày 

25/11/2022 của UBND xã Thanh 

Vận

                     24                     24                  24                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

18 Đổ bê tông đường vào nhà văn hoá thôn

QĐ số 588/QĐ-UBND ngày 

25/11/2022 của UBND xã Thanh 

Vận

                   178                   178                178                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

19
Đổ bê tông đường ngõ xóm thôn Nà Đon, xã 

Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

QĐ số 442/QĐ-UBND ngày 

22/12/2023 của UBND xã Thanh 

Vận

                   231                   231                231                   51                       38                    13                 -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

20
Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

ứng dụng công nghệ thông tin Xã Thanh Vận

QĐ số 255/QĐ-UBND ngày 

8/9/2023 của UBND xã Thanh Vận
                   130                    -                      -                        -   

UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

21
Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

ứng dụng công nghệ thông tin Xã Thanh Mai

QĐ số 875/QĐ-UBND ngày 

12/9/2023 của UBND xã Thanh 

Mai

                   130                    -                      -                        -   
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

22
Thiết lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số 

ứng dụng công nghệ thông tin Xã Mai Lạp

QĐ số 142/QĐ-UBND ngày 

12/9/2023 của UBND xã Mai Lạp
                   130                    -                      -                        -   

UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

23
 Đổ BT đường giao thông liên thôn Khuổi Dạc 

(Đoạn từ đầu cầu đến nhà ông Chương)

QĐ số 780/QĐ-UBND ngày   

18/10/2022 của UBND xã Thanh 

Mai

                   167                   117                117                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

24

 Đổ BT đường GT liên thôn - Nà Pẻn  (đoạn từ 

nhà ông Hà Văn Ly đến nhà ông Nông Văn 

Thiệp) 

QĐ số 771/QĐ-UBND ngày   

18/10/2022 của UBND xã Thanh 

Mai

                   218                   153                153                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

25
Đổ BT đường GT liên thôn Khuổi Dạc (đoạn 

đầu cầu đến nhà ông Cán) 

QĐ số 781/QĐ-UBND ngày   

18/10/2022 của UBND xã Thanh 

Mai

                   143                   100                100                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

26 Cải tạo sửa chữa chợ trung tâm, xã Thanh Mai

QĐ số 776/QĐ-UBND ngày 

18/10/2022 của UBND xã Thanh 

Mai

                   426                   385                385                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

27
Đổ BT đường liên thôn Bản Kéo- Roỏng Tùm 

(từ HTT Bản kéo đến HTT Roỏng Tùm)

QĐ số 784/QĐ-UBND ngày 

18/10/2022 của UBND xã Thanh 

Mai

                   209                   146                146                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

28
 Đổ BT đường liên thôn Bản Pjải (Đoạn từ đầu 

cầu đến Hội trường thôn)

QĐ số 782/QĐ-UBND ngày   

18/10/2022 của UBND xã Thanh 

Mai

                   230                   162                162                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

29

Đổ BT đường GT liên thôn thôn Bản Kéo (đoạn 

từ nhà thờ họ Hà nhân đến nhà ông Hà Nhân 

Thuận)

QĐ số 783/QĐ-UBND ngày   

18/10/2022 của UBND xã Thanh 

Mai

                   190                   133                133                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai



 Tổng mức đầu 

tư/ giá trị quyết 

toán  

Chủ đầu tư cũ

 Kết quả giải 

ngân năm 

2025 đến thời 

điểm 30/6/2025 

 Số vốn năm 

2025 còn lại 

chuyển giao 

cho đơn vị 

mới giải ngân 

 Luỹ kế KH 

vốn giao 

2021-2025 

 Kế hoạch 

vốn kéo dài 

sang năm 

2025 

 Kết quả giải 

ngân vốn kéo 

dài sang năm 

2025 đến thời 

điểm 30/6/2025 

 Số vốn kéo 

dài còn lại 

chuyển giao 

cho đơn vị 

mới giải ngân 

 Kế hoạch 

vốn năm 

2025 

TT Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án

NQ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án/QĐ 

phê duyệt quyết toán

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025 

Chủ đầu tư 

mới

Cơ quan được 

UBND tỉnh 

giao thẩm 

quyền quyết 

định chủ 

trương đầu tư
Số; ngày tháng năm

30
Xây dựng kênh mương Nà Rộng thôn Khuổi 

Rẹt.

QĐ số 777/QĐ-UBND ngày   

19/10/2022 của UBND xã Thanh 

Mai

                   273                   166                166                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

31
Kiên cố hóa kênh mương Bản Kéo (đoạn từ nhà 

ông Nhúc đến cánh đồng Bản Kéo)

QĐ số 779/QĐ-UBND ngày   

18/10/2022 của UBND xã Thanh 

Mai

                   273                   166                166                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

32 Kiên cố hóa kênh mương Nà Pắt ( thôn Nà Pẻn)

QĐ số 778/QĐ-UBND ngày   

18/10/2022 của UBND xã Thanh 

Mai

                   208                   146                146                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

33 Mở mới đường nội đồng Khuổi Nọt

QĐ số 208/QĐ-UBND ngày    

18/10/2022 của UBND UBND xã 

Mai Lạp

                   797                   586                586                 235                  235                 -                        -   
UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

34
Đổ bê tông đường trục thôn Kéo Pụt - Vằng 

Muồn

QĐ số 200/QĐ-UBND ngày 

10/10/2022 của UBND xã Mai Lạp
                1,207                   887                887                    -                      -                   -                        -   

UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

35 Đổ bê tông đường nội đồng Khuổi Ké
QĐ số 199/QĐ-UBND ngày 

7/10/2022 của Mai Lạp
                   199                   147                147                    -                      -                   -                        -   

UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

36 Đổ bê tông đường Tà Rày - Nà Khau
QĐ số 198/QĐ-UBND ngày 

7/10/2022 của UBND xã Mai Lạp
                   258                   190                190                    -                      -                   -                        -   

UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

37 Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn Khau Chủ

QĐ số 529/QĐ-UBND ngày    

7/10/2022 của UBND xã Thanh 

Vận

                   280                   206                206                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

38
Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn Phiêng 

Khảo

QĐ số 530/QĐ-UBND ngày     

7/10/2022 của UBND xã Thanh 

Vận

                   250                   184                184                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

39 Bê tông hóa đường phía tây thôn Quan Làng

QĐ số 527/QĐ-UBND ngày     

7/10/2022 của UBND xã Thanh 

Vận

                   272                   200                200                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

40 Xây dựng nhà văn hóa xã 

QĐ số 536/QĐ-UBND ngày     

7/10/2022 của UBND xã Thanh 

Vận

                1,543                1,389             1,389                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

41
KCH kênh mương Nà Rộc thôn Nà Rẫy (đoạn 

nối tiếp năm 2020)

QĐ số 528/QĐ-UBND ngày    

7/10/2022 của UBND xã Thanh 

Vận

                   258                   192                192                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

42 KCH kênh mương Khuổi Vai

QĐ số 572/QĐ-UBND ngày 

19/11/2022 của UBND xã Thanh 

Vận

                   400                   280                280                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

43 KCH kênh mương Nà Giáo

QĐ số 574/QĐ-UBND ngày 

19/11/2022 của UBND xã Thanh 

Vận

                   149                   105                105                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

44 KCH kênh mương Nà Luông

QĐ số 569/QĐ-UBND ngày 

19/11/2022 của UBND xã Thanh 

Vận

                   150                   105                105                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

45 KCH kênh mương Cốc Vường 

QĐ số 573/QĐ-UBND ngày 

19/11/2022 của UBND xã Thanh 

Vận

                   199                   139                139                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

46 KCH kênh mương Nà Vài

QĐ số 571/QĐ-UBND ngày 

19/11/2022 của UBND xã Thanh 

Vận

                   149                   105                105                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

47 KCH kênh mương Buốc Chảo 

QĐ số 566/QĐ-UBND ngày 

19/11/2022 của UBND xã Thanh 

Vận

                   400                   280                280                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai



 Tổng mức đầu 

tư/ giá trị quyết 

toán  

Chủ đầu tư cũ

 Kết quả giải 

ngân năm 

2025 đến thời 

điểm 30/6/2025 

 Số vốn năm 

2025 còn lại 

chuyển giao 

cho đơn vị 

mới giải ngân 

 Luỹ kế KH 

vốn giao 

2021-2025 

 Kế hoạch 

vốn kéo dài 

sang năm 

2025 

 Kết quả giải 
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48 KCH kênh mương Nà Đon

QĐ số 568/QĐ-UBND ngày 

19/11/2022 của UBND xã Thanh 

Vận

                   400                   280                280                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

49 KCH kênh mương Nà Cóc

QĐ số 567/QĐ-UBND ngày 

19/11/2022 của UBND xã Thanh 

Vận

                   200                   140                140                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

50 KCH kênh mương Nà Tẩu

QĐ số 570/QĐ-UBND ngày 

19/11/2022 của UBND xã Thanh 

Vận

                   250                   175                175                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

51 Xây dựng phai dâng nước Nà Lảo

QĐ số 262/QĐ-UBND ngày 

15/2/2023 của UBND huyện Chợ 

Mới

                   150                   105                105                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

52
Kè đường nội đồng Nà Rộc, thôn Nà Rẫy, 

Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

QĐ số 155/QĐ-UBND ngày 

12/01/2024 của UBND huyện Chợ 

Mới

                   204                   150                150                   26                    26                 -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

53
Kè đường vào hội trường thôn Chúa Lải, xã 

Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

QĐ số 156/QĐ-UBND ngày 

12/01/2024 của UBND huyện Chợ 

Mới

                   408                   300                300                   33                    33                 -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

54
Bê tông đường vào bãi tập dân quân, thôn Khau 

chủ Chủ, xã Thanh Vận, Huyện Chợ Mới.

QĐ số 444/QĐ-UBND ngày 

22/12/2023 của UBND xã Thanh 

Vận

                   312                   229                229                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

55
Sửa chữa trụ sở làm việc HĐND-UBND xã 

Thanh Mai

QĐ số 1888/QĐ-UBND ngày 

19/8/2021
                3,100                3,027             3,027                    -                      -                   -                        -   

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

56 Trụ sở UBND xã Mai Lạp
QĐ số 1188/QĐ-UBND ngày 

15/7/2019
                2,600                   205                205                    -                      -                   -                        -   

UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

57
GPMB và đầu tư san gạt mặt bằng xây dựng trụ 

sở công an xã Thanh Vận

Quyết định số 2229a/QĐ-UBND 

ngày 07/9/2023
                1,897                1,048             1,048                    -                      -                   -                        -   

UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

58 Xây dựng nhà văn hóa thôn Khau Ràng
 QĐ số 197/QĐ-UBND ngày 

07/10/2022 của UBND xã Mai Lạp 
                1,274                1,274             1,274                 209                       57                  151                 -                        -   

UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

59 Xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Rả
QĐ số 252/QĐ-UBND ngày 

01/12/2022 của UBND xã Mai Lạp
                   690                   690                690                 107                       18                    89                 -                        -   

UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

60

Đổ bê tông đường Khau Mu - Khuổi Vai, thôn

Bản Ruộc, xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh

Bắc Kạn

QĐ số 222/QĐ-UBND ngày 

25/12/2023 của UBND xã Mai Lạp
                1,007                1,007             1,007                    -                      -                453                    453                      -   

UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai
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61

Đổ bê tông đường nội đồng Khuổi Muồng đoạn

nối tiếp năm 2020, xã Mai Lạp, huyện Chợ

Mới, tỉnh Bắc Kạn

QĐ số 221/QĐ-UBND ngày 

25/12/2023 của UBND xã Mai Lạp
                   977                   977                977                 569                  569              407                    261                    146 

UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

62
Xây dựng mương treo phục vụ tưới cho cánh 

đồng Nà Pẻn thôn Nà Pài.

QĐ số 775/QĐ-UBND ngày 

18/10/2022 của UBND xã Thanh 

Mai

                   194                   136                136                   34                    34                 -                        -   
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

63 Sửa chữa, nâng cấp nhà văn hoá thôn Quan Làng

QĐ số 575/QĐ-UBND ngày 

19/11/2022 của UBND xã Thanh 

Vận

                   168                   117                117                   44                       32                    13                 -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

64 Sửa chữa, nâng cấp chợ Trung tâm xã

QĐ số 305/QĐ-UBND ngày 

22/2/2023 của UBND huyện Chợ 

Mới

                   910                   799                799                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

65 Xây dựng Trung tâm thể thao xã

QĐ số 304/QĐ-UBND ngày 

22/2/2023 của UBND huyện Chợ 

Mới

                   973                   681                681                    -                      -                   -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

66
KCH kênh mương Nà Dọ, xã Thanh Vận, huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

QĐ số 445/QĐ-UBND ngày 

22/12/2023 của UBND xã Thanh 

Vận

                   151                   111                111                 111                       81                    30                 -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

67
KCH kênh mương Nà Lảo thấp, xã Thanh Vận, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

QĐ số 446/QĐ-UBND ngày 

22/12/2023 của UBND xã Thanh 

Vận

                   251                   184                184                   42                       26                    16                 -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

68
Bê tông hoá đường ngõ xóm thôn Phiêng Khảo, 

xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

QĐ số 443/QĐ-UBND ngày 

22/12/2023 của UBND xã Thanh 

Vận

                   149                   110                110                   25                       12                    14                 -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

69
Kè đường vào nhà văn hóa thôn Nà Đon, xã 

Thanh Vận, Huyện Chợ Mới.

QĐ số 114/QĐ-UBND ngày 

11/01/2024 của UBND huyện Chợ 

Mới

                   341                   251                251                   16                    16                 -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

70
Đổ bê tông sân thể thao thôn An Thọ, xã Thanh 

Vân, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

QĐ số 448/QĐ-UBND ngày 

22/12/2023 của UBND xã Thanh 

Vận

                     42                     31                  31                   10                       10                      0                 -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

71
Đổ bê tông sân thể thao thôn Khau Chủ, xã 

Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn 

QĐ số 447/QĐ-UBND ngày 

22/12/2023 của UBND xã Thanh 

Vận

                     41                     30                  30                     8                         5                      3                 -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

72
Đổ bê tông đường trục thôn vào khu dân cư 

Khuổi Chủ, thôn Chúa Lải 

664/QĐ-UBND ngày 18 tháng 3 

năm 2024 
                   300                   300                300                   56                    56                 -                        -   

UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai
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73 Hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất xã Thanh Vận                 1,100                1,100             1,100                    -                      -                132                      44                      88 
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

74 Hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất xã Thanh Mai                 1,100                1,100             1,100                    -                      -                924                    924 
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

75

Đổ BT đường GTLT Khuổi Phấy (Đoạn nối

tiếp năm 2023), xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới,

tỉnh Bắc Kạn

QĐ số 1346/QĐ-UBND ngày 

31/12/2023 của UBND xã Thanh 

Mai

                1,264                1,677             1,677                    -                      -                413                    345                      67 
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

76
Xây dựng nhà văn hóa thôn Nà Pẻn, xã Thanh 

Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

QĐ số 1330/QĐ-UBND ngày 

27/12/2023 của UBND xã Thanh 

Mai

                   860                1,588             1,588                 460                     400                    60              728                    471                    257 
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

77
Xây dựng nhà văn hóa thôn Bản Phát, xã Thanh 

Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

QĐ số 1331/QĐ-UBND ngày 

26/12/2023 của UBND xã Thanh 

Mai

                   330                   508                508                     7                         0                      7              178                    178                      -   
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

78

Mở nền và đổ bê tông đường GTLT Bản Pjải- 

Bản Tý (thôn Bản Pjải), xã Thanh Mai, huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

QĐ số 317/QĐ-UBND ngày 

18/02/2025
                1,134                1,039             1,039                    -                      -             1,039                    939                    101 

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

79

Đổ bê tông đường trục thôn Khuổi Phấy và các 

hạng mục phụ trợ trên tuyến, xã Thanh Mai, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 417/QĐ-UBND 

ngày 09/5/2025 của UBND xã 

Thanh Mai

                   336                   336                336                    -                      -                336                    336 
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

80

Kiên cố hóa kênh mương nội đồng Tổng Pá 

đoạn nối tiếp mương Trung thủy nông đến cầu 

treo, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn

Số 1215/QĐ-UBND ngày 

25/11/2024 của UBND xã Thanh 

Mai

                   468                   468                468                    -                      -                468                    457                      11 
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

81

Kiên cố hóa kênh mương Nà Mản Roỏng Tùm 

(Đoạn nối tiếp đến Nà Bắng), xã Thanh Mai, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Số 1216/QĐ-UBND ngày 

25/11/2024 của UBND xã Thanh 

Mai

                   156                   156                156                    -                      -                156                    156 
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

82

Xây dựng đập + kênh mương Nà Rạc thôn Khau 

Tổng, xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn

QĐ số 130/QĐ-UBND ngày 

12/01/2024 của UBND huyện Chợ 

Mới

                1,050                1,050             1,050                    -                      -                473                    446                      27 
UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

83
Kiên cố hoá kênh mương Nà Cáy, xã Mai Lạp,

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 

28/4/2025 của UBND xã Mai Lạp
                   216                   216                216                    -                      -                216                    216 

UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

84
Xây dựng đập + Kênh mương Nà Đứa, xã Mai

Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

QĐ số 309/QĐ-UBND ngày 

18/02/2025
                   609                   609                609                    -                      -                609                      67                    543 

UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai
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85

Đổ bê tông đường Nà Điếng - Khuổi Dần, thôn

Khau Tổng, xã Mai Lạp, huyện Chợ Mới, tỉnh

Bắc Kạn

Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 

29/4/2025 của UBND xã Mai Lạp
                   718                   718                718                    -                      -                718                    718 

UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

86

Đổ bê tông đường nội thôn Nà Đon (khu Nà 

Giảo), xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn

292/QĐ-UBND ngày 20/11/2024                    137                   137                137                    -                      -                137                    137                      -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

87
Đổ bê tông đường nội thôn Nà Đon, xã Thanh 

Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
291/QĐ-UBND ngày 20/11/2024                    320                   320                320                    -                      -                320                    320                      -   

UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

88

Mở mới, đổ bê tông đường Nà Kham - Phiêng 

Luông (đoạn nối tiếp năm 2020), xã Thanh 

Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

QĐ số 157/QĐ-UBND ngày 

12/01/2024 của UBND huyện Chợ 

Mới

                1,569                1,153             1,153                 761                  761                 -                        -   
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

89
Xây dựng kênh mương Nà Cà (đoạn nối tiếp), 

xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

QĐ số 3368/QĐ-UBND ngày 

20/12/2024
                   137                   294                294                    -                      -                294                    294 

UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

90

Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường Phiêng Khảo 

- An Thọ; An Thọ - Quan Làng; đường Chúa 

Lải, xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn

                1,758                1,758             1,758                    -                      -             1,758                    162                 1,597 
UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

91
KCH kênh mương Nà Phang, xã Thanh Vận, 

huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

QĐ số 3368/QĐ-UBND ngày 

20/12/2024
                   184                   184                184                    -                      -                184                    184 

UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

92
Xây đập + KCH kênh mương Nà Dài, xã Thanh 

Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
                   623                   623                623                    -                      -                623                      63                    560 

UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

93
Bê tông hoá đường ngõ xóm thôn Khau Chủ, xã 

Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

QĐ số 293/QĐ-UBND ngày 

20/12/2024
                   105                   105                105                    -                      -                105                    105 

UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

94
Quy hoạch chung xây dựng xã Mai Lạp, huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2030

QĐ 2411/QĐ-UBND ngày 

26/09/2023
                   511                   180                280                    -                      -                100                      86                      14 

UBND xã Mai 

Lạp

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

95

Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Vận, 

huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến 

năm 2030

129/QĐ-UBND ngày 10/5/2025; 

2716/QĐ-UBND ngày 23/10/2023
551 551 75 75 75                    -   

UBND xã 

Thanh Vận

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

96

Quy hoạch chung xây dựng xã Thanh Mai, 

huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến 

năm 2030

1594/QĐ-UBND ngày 12/6/2024 504 504 50 50 0                    50 
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

97
Giải phóng mặt bằng và đầu tư san gạt mặt bằng 

xây dựng Trụ sở công an xã Thanh Mai, huyện 

Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm 2030

1660/QĐ-UBND ngày 14/6/2025 906 906 906                    -   906 906
UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai

UBND xã 

Thanh Mai



 Tổng mức đầu 

tư/ giá trị quyết 

toán  

Chủ đầu tư cũ

 Kết quả giải 

ngân năm 

2025 đến thời 

điểm 30/6/2025 

 Số vốn năm 

2025 còn lại 

chuyển giao 

cho đơn vị 

mới giải ngân 

 Luỹ kế KH 

vốn giao 

2021-2025 

 Kế hoạch 

vốn kéo dài 

sang năm 

2025 

 Kết quả giải 

ngân vốn kéo 

dài sang năm 

2025 đến thời 

điểm 30/6/2025 

 Số vốn kéo 

dài còn lại 

chuyển giao 

cho đơn vị 

mới giải ngân 

 Kế hoạch 

vốn năm 

2025 

TT Danh mục chương trình, nhiệm vụ, dự án

NQ chủ trương đầu tư/ QĐ phê duyệt dự án/QĐ 

phê duyệt quyết toán

 Kế hoạch 

đầu tư trung 

hạn giai đoạn 

2021-2025 

Chủ đầu tư 

mới

Cơ quan được 

UBND tỉnh 

giao thẩm 

quyền quyết 

định chủ 

trương đầu tư
Số; ngày tháng năm


